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1 16050704 Vương Trung Ân 06/30/1998 QH-2016-E KTQT-CLC (TT 23) Toán cao cấp 4 Học cải thiện      375,000       1,500,000 

2 16050744 Lê Xuân Hiền 04/30/1998 QH-2016-E KTQT-CLC (TT 23) Lịch sử các học thuyết kinh tế 3 Học lại   1,070,000       3,210,000 

3 16050756 Hoàng Lê Kiên 01/18/1998 QH-2016-E KTQT-CLC (TT 23) Xác suất thống kê 3 Học cải thiện      375,000       1,125,000 

4 16050780 Trần Thị Hà My 04/07/1998 QH-2016-E KTQT-CLC (TT 23) Kinh tế lượng 3 Học lại      855,000       2,565,000 

5 16050782 Bùi Bích Ngọc 09/13/1998 QH-2016-E KTQT-CLC (TT 23) Kinh doanh quốc tế * 3 Học lại   1,285,000       3,855,000 

6 16050782 Bùi Bích Ngọc 09/13/1998 QH-2016-E KTQT-CLC (TT 23) Nguyên lý thống kê kinh tế 3 Học cải thiện      855,000       2,565,000 

7 16050782 Bùi Bích Ngọc 13/09/1998 QH-2016-E KTQT-CLC (TT 23) Cầu lông (Sáng) 1
Học tụ 

nguyện
     375,000          375,000 Kỳ hè 2018-2019

8 16050794 Trịnh Phong 09/29/1998 QH-2016-E KTQT-CLC (TT 23)
Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa 

Mác-Lênin 2
3 Học cải thiện      375,000       1,125,000 

9 16050801 Chu Minh Quang 10/16/1998 QH-2016-E KTQT-CLC (TT 23)
Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa 

Mác-Lênin 2
3 Học lại      375,000       1,125,000 

10 16050808 Nguyễn Đức Tâm 12/19/1998 QH-2016-E KTQT-CLC (TT 23)
Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa 

Mác-Lênin 1
2 Học cải thiện      375,000          750,000 

11 16050834 Nguyễn Thị Thùy Trang 10/09/1998 QH-2016-E KTQT-CLC (TT 23) Xác suất thống kê 3 Học cải thiện      375,000       1,125,000 

12 16052342 Nguyễn Thị Minh Anh 10/05/1998 QH-2016-E KTQT-CLC (TT 23) Kinh tế lượng 3 Học cải thiện      855,000       2,565,000 

13 16052342 Nguyễn Thị Minh Anh 10/05/1998 QH-2016-E KTQT-CLC (TT 23) Xác suất thống kê 3 Học cải thiện      375,000       1,125,000 

14 16052344 Nguyễn Kim Chi 01/24/1998 QH-2016-E KTQT-CLC (TT 23) Toán cao cấp 4 Học cải thiện      375,000       1,500,000 

15 16052347 Nguyễn Thị Hương Giang 06/01/1998 QH-2016-E KTQT-CLC (TT 23) Nguyên lý thống kê kinh tế 3 Học cải thiện      855,000       2,565,000 

16 16052349 Nguyễn Thị Thuý Hằng 10/30/1998 QH-2016-E KTQT-CLC (TT 23) Toán cao cấp 4 Học cải thiện      375,000       1,500,000 

17 16052349 Nguyễn Thị Thuý Hằng 10/30/1998 QH-2016-E KTQT-CLC (TT 23) Xác suất thống kê 3 Học cải thiện      375,000       1,125,000 

18 16052350 Bùi Nguyệt Hoa 01/29/1998 QH-2016-E KTQT-CLC (TT 23) Kinh tế tiền tệ - ngân hàng 3 Học cải thiện   1,285,000       3,855,000 

19 16052354 Nguyễn Thị Hương 08/12/1996 QH-2016-E KTQT-CLC (TT 23)
Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa 

Mác-Lênin 2
3 Học cải thiện      375,000       1,125,000 

20 16052357 Phan Khánh Linh 09/04/1998 QH-2016-E KTQT-CLC (TT 23) Lịch sử các học thuyết kinh tế 3 Học lại   1,070,000       3,210,000 

21 16052363 Đào Thị Hồng Nhung 02/21/1998 QH-2016-E KTQT-CLC (TT 23) Toán cao cấp 4 Học cải thiện      375,000       1,500,000 

22 16052365 Nguyễn Thị Thanh Phương 03/06/1998 QH-2016-E KTQT-CLC (TT 23)
Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa 

Mác-Lênin 2
3 Học lại      375,000       1,125,000 
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23 16052365 Nguyễn Thị Thanh Phương 03/06/1998 QH-2016-E KTQT-CLC (TT 23) Kinh doanh quốc tế * 3 Học lại   1,285,000       3,855,000 

24 16052374 Nguyễn Hoàng Tùng 05/26/1998 QH-2016-E KTQT-CLC (TT 23) Nguyên lý thống kê kinh tế 3 Học lại      855,000       2,565,000 

25 16052376 Lê Khánh Tường Vân 11/17/1998 QH-2016-E KTQT-CLC (TT 23) Quản trị học 3 Học lại   1,070,000       3,210,000 

26 16052376 Lê Khánh Tường Vân 11/17/1998 QH-2016-E KTQT-CLC (TT 23) Kinh tế vi mô ** 4 Học cải thiện      855,000       3,420,000 

27 16052376 Lê Khánh Tường Vân 11/17/1998 QH-2016-E KTQT-CLC (TT 23) Xác suất thống kê 3 Học cải thiện      375,000       1,125,000 

28 16052376 Lê Khánh Tường Vân 11/17/1998 QH-2016-E KTQT-CLC (TT 23) Toán kinh tế 3 Học lại      375,000       1,125,000 

29 16051011 Nguyễn  Đức Anh 05/28/1998 QH-2016-E QTKD-CLC (TT 23) Kinh tế lượng 3 Học lại      855,000       2,565,000 

30 16051024 Nguyễn  Thị Linh Chi 11/12/1997 QH-2016-E QTKD-CLC (TT 23) Công ty xuyên quốc gia 3 Học lần đầu      415,000       1,245,000 

31 16051033 Dương  Thị Hương Giang 07/01/1998 QH-2016-E QTKD-CLC (TT 23) Kinh tế lượng 3 Học lại      855,000       2,565,000 

32 16051033  Dương Thị Hương Giang 01/07/1998 QH-2016-E QTKD-CLC (TT 23) Cầu lông (Sáng) 1
Học tụ 

nguyện
     375,000          375,000 Kỳ hè 2018-2019

33 16051033 Dương Thị Hương Giang 01/07/1998 QH-2016-E QTKD-CLC (TT 23) Bóng chuyền (Chiều) 1
Học tụ 

nguyện
     375,000          375,000 Kỳ hè 2018-2019

34 16051041 Đỗ  Anh Hào 03/04/1998 QH-2016-E QTKD-CLC (TT 23) Kinh tế lượng 3 Học lại      855,000       2,565,000 

35 16051044 Hoàng Thúy Hằng 15/05/1998 QH-2016-E QTKD-CLC (TT 23) Cầu lông (Sáng) 1
Học tụ 

nguyện
     375,000          375,000 Kỳ hè 2018-2019

36 16051045 Trịnh Yến Hằng 07/11/1998 QH-2016-E QTKD-CLC (TT 23) Aerobic (Sáng) 1
Học tụ 

nguyện
     375,000          375,000 Kỳ hè 2018-2019

37 16051067 Khúc  Cẩm Linh 01/26/1998 QH-2016-E QTKD-CLC (TT 23) Xác suất thống kê 3 Học lại      375,000       1,125,000 

38 16051067 Khúc Cẩm Linh 26/01/1998 QH-2016-E QTKD-CLC (TT 23) Cầu lông (Sáng) 1
Học tụ 

nguyện
     375,000          375,000 Kỳ hè 2018-2019

39 16051067 Khúc Cẩm Linh 26/01/1998 QH-2016-E QTKD-CLC (TT 23) Bóng đá (Chiều) 1
Học tụ 

nguyện
     375,000          375,000 Kỳ hè 2018-2019

40 16051072 Trần Khánh Linh 13/01/1998 QH-2016-E QTKD-CLC (TT 23) Bóng chuyền hơi (Sáng) 1
Học tụ 

nguyện
     375,000          375,000 Kỳ hè 2018-2019

41 16051080 Cao Hoàng Yến  Linh 30/09/1998 QH-2016-E QTKD-CLC (TT 23) Aerobic (Sáng) 1
Học tụ 

nguyện
     375,000          375,000 Kỳ hè 2018-2019

42 16051112 Nguyễn Đặng Bảo Quyên 15/03/1998 QH-2016-E QTKD-CLC (TT 23) Khiêu vũ thể thao (Chiều) 1
Học tụ 

nguyện
     375,000          375,000 Kỳ hè 2018-2019

43 16051138 Hoàng  Huyền Trang 09/30/1998 QH-2016-E QTKD-CLC (TT 23)
Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa 

Mác-Lênin 2
3 Học lại      375,000       1,125,000 

44 16051140 Hoàng Thu Trang 06/10/1998 QH-2016-E QTKD-CLC (TT 23) Khiêu vũ thể thao (Chiều) 1
Học tụ 

nguyện
     375,000          375,000 Kỳ hè 2018-2019

45 16052331 Vũ Trung Anh 05/08/1998 QH-2016-E QTKD-CLC (TT 23) Aerobic (Sáng) 1
Học tụ 

nguyện
     375,000          375,000 Kỳ hè 2018-2019

46 17050548 Đặng Minh Anh 16/10/1999 QH-2017-E KTQT-CLC 1 (TT 23) Cầu lông (Sáng) 1
Học tụ 

nguyện
     375,000          375,000 Kỳ hè 2018-2019

47 17050550 Bùi Thị Ngọc Anh 12/29/1999 QH-2017-E KTQT-CLC 1 (TT 23) Nguyên lý thống kê kinh tế 3 Học lại      855,000       2,565,000 

48 17050553 Phạm Quỳnh Anh 13/03/1999 QH-2017-E KTQT-CLC 1 (TT 23) Cầu lông (Sáng) 1
Học tụ 

nguyện
     375,000          375,000 Kỳ hè 2018-2019

49 17050575 Phạm Anh Đức 07/16/1999 QH-2017-E KTQT-CLC 1 (TT 23) 
Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa 

Mác-Lênin 1
2 Học lại      375,000          750,000 
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50 17050607 Nguyễn Tuấn Kiệt 05/25/1999 QH-2017-E KTQT-CLC 1 (TT 23) Toán kinh tế 3 Học lại      375,000       1,125,000 

51 17050607 Nguyễn Tuấn Kiệt 05/25/1999 QH-2017-E KTQT-CLC 1 (TT 23) 
Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa 

Mác-Lênin 2
3 Học lại      375,000       1,125,000 

52 17050609 Phùng Thị Lệ 11/08/1999 QH-2017-E KTQT-CLC 1 (TT 23) Xác suất thống kê 3 Học lại      375,000       1,125,000 

53 17050617 Nguyễn Thị Hải Lý 21/09/1999 QH-2017-E KTQT-CLC 1 (TT 23) Cầu lông (Sáng) 1
Học tụ 

nguyện
     375,000          375,000 Kỳ hè 2018-2019

54 17050620 Nguyễn Tuấn Minh 07/21/1999 QH-2017-E KTQT-CLC 1 (TT 23) Toán cao cấp 4 Học lại      375,000       1,500,000 

55 17050623 Đặng Xuân Nam 08/17/1999 QH-2017-E KTQT-CLC 1 (TT 23) Nguyên lý thống kê kinh tế 3 Học lại      855,000       2,565,000 

56 17050630 Nguyễn Thị Minh Ngọc 07/16/1999 QH-2017-E KTQT-CLC 1 (TT 23) Toán cao cấp 4 Học lại      375,000       1,500,000 

57 17050645 Nguyễn Phương Thảo 11/11/1999 QH-2017-E KTQT-CLC 1 (TT 23) Cầu lông (Sáng) 1
Học tụ 

nguyện
     375,000          375,000 Kỳ hè 2018-2019

58 17050653 Đinh Hoàng Trung 06/19/1999 QH-2017-E KTQT-CLC 1 (TT 23) Marketing quốc tế 3 Học lại   1,285,000       3,855,000 

59 17050653 Đinh Hoàng Trung 06/19/1999 QH-2017-E KTQT-CLC 1 (TT 23) Kinh tế vi mô ** 4 Học lại      855,000       3,420,000 

60 17050558 Lê Thị Vân Anh 07/03/1999 QH-2017-E KTQT-CLC 2 (TT 23) Toán kinh tế 3 Học cải thiện      375,000       1,125,000 

61 17050563 Vũ Thị Ánh 02/15/1999 QH-2017-E KTQT-CLC 2 (TT 23) Toán kinh tế 3 Học cải thiện      375,000       1,125,000 

62 17050565 Vũ Ngọc Bảo 06/11/1999 QH-2017-E KTQT-CLC 2 (TT 23)
Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa 

Mác-Lênin 1
2 Học cải thiện      375,000          750,000 

63 17050584 Vũ Thị Thu Hằng 01/08/1999 QH-2017-E KTQT-CLC 2 (TT 23) Bóng chuyền hơi (Sáng) 1
Học tụ 

nguyện
     375,000          375,000 Kỳ hè 2018-2019

64 17050618 Dương Huyền Mai 02/05/1999 QH-2017-E KTQT-CLC 2 (TT 23)
Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa 

Mác-Lênin 2
3 Học lại      375,000       1,125,000 

65 17050621 Nguyễn Ngọc Hà My 12/13/1999 QH-2017-E KTQT-CLC 2 (TT 23) Toán kinh tế 3 Học lại      375,000       1,125,000 

66 17050624 Nguyễn Thị Quỳnh Nga 31/03/1999 QH-2017-E KTQT-CLC 2 (TT 23) Cầu lông (Sáng) 1
Học tụ 

nguyện
     375,000          375,000 Kỳ hè 2018-2019

67 17050636 Nguyễn Công Diệu Phương 01/21/1999 QH-2017-E KTQT-CLC 2 (TT 23) Toán kinh tế 3 Học cải thiện      375,000       1,125,000 

68 17050665 Trần Ngọc Vân Chi 11/20/1999 QH-2017-E QTKD-CLC (TT 23)
Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa 

Mác-Lênin 2
3 Học lại      375,000       1,125,000 

69 17050667 Nguyễn Trí Dũng 01/21/1999 QH-2017-E QTKD-CLC (TT 23) Nguyên lý thống kê kinh tế 3 Học lại      855,000       2,565,000 

70 17050667  Nguyễn Trí Dũng 21/01/1999 QH-2017-E QTKD-CLC (TT 23) Bóng chuyền hơi (Sáng) 1
Học tụ 

nguyện
     375,000          375,000 Kỳ hè 2018-2019

71 17050674 Nguyễn Hải  Hiệp 21/07/1999 QH-2017-E QTKD-CLC (TT 23) Bóng chuyền hơi (Sáng) 1
Học tụ 

nguyện
     375,000          375,000 Kỳ hè 2018-2019

72 17050677 Nguyễn Thị Xuân Hòa 08/01/1999 QH-2017-E QTKD-CLC (TT 23) Tài chính doanh nghiệp 3 Học lại   1,070,000       3,210,000 

73 17050679 Nguyễn Đức Hùng 02/02/1999 QH-2017-E QTKD-CLC (TT 23) Nguyên lý kế toán * 3 Học lần đầu      415,000       1,245,000 

74 17050679 Nguyễn Đức Hùng 02/02/1999 QH-2017-E QTKD-CLC (TT 23) Tin học cơ sở 2 3 Học lại      375,000       1,125,000 

75 17050680 Lê Huy 07/29/1999 QH-2017-E QTKD-CLC (TT 23)
Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa 

Mác-Lênin 1
2 Học lại      375,000          750,000 

76 17050686 Lê Thị Hương 10/05/1999 QH-2017-E QTKD-CLC (TT 23) Toán kinh tế 3 Học cải thiện      375,000       1,125,000 
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77 17050688 Nguyễn Tuấn Khải 08/27/1999 QH-2017-E QTKD-CLC (TT 23)
Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa 

Mác-Lênin 2
3 Học lại      375,000       1,125,000 

78 17050688 Nguyễn Tuấn Khải 27/08/1999 QH-2017-E QTKD-CLC (TT 23) Bóng chuyền hơi (Sáng) 1
Học tụ 

nguyện
     375,000          375,000 Kỳ hè 2018-2019

79 17050689 Nguyễn Quốc Khánh 08/30/1999 QH-2017-E QTKD-CLC (TT 23) Nguyên lý kế toán * 3 Học lần đầu      415,000       1,245,000 

80 17050689 Nguyễn Quốc Khánh 30/08/1999 QH-2017-E QTKD-CLC (TT 23) Bóng chuyền hơi (Sáng) 1
Học tụ 

nguyện
     375,000          375,000 Kỳ hè 2018-2019

81 17050694 Nguyễn Tất Linh 01/14/1999 QH-2017-E QTKD-CLC (TT 23) Nguyên lý kế toán * 3 Học lần đầu      415,000       1,245,000 

82 17050701 Đinh Quang Minh 11/23/1999 QH-2017-E QTKD-CLC (TT 23)
Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa 

Mác-Lênin 2
3 Học lại      375,000       1,125,000 

83 17050701 Đinh Quang Minh 23/11/1999 QH-2017-E QTKD-CLC (TT 23) Bóng chuyền hơi (Sáng) 1
Học tụ 

nguyện
     375,000          375,000 Kỳ hè 2018-2019

84 17050703 Mai Hải Nam 09/10/1999 QH-2017-E QTKD-CLC (TT 23)
Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa 

Mác-Lênin 2
3 Học lại      375,000       1,125,000 

85 17050703 Mai Hải Nam 10/09/1999 QH-2017-E QTKD-CLC (TT 23) Bóng chuyền hơi (Sáng) 1
Học tụ 

nguyện
     375,000          375,000 Kỳ hè 2018-2019

86 17050715 Bùi Ngọc Quỳnh 07/08/1999 QH-2017-E QTKD-CLC (TT 23)
Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa 

Mác-Lênin 2
3 Học lại      375,000       1,125,000 

87 17050715 Bùi Ngọc Quỳnh 08/07/1999 QH-2017-E QTKD-CLC (TT 23) Bóng chuyền hơi (Sáng) 1
Học tụ 

nguyện
     375,000          375,000 Kỳ hè 2018-2019

88 17050716 Phạm Thúy Quỳnh 22/06/1999 QH-2017-E QTKD-CLC (TT 23) Bóng chuyền hơi (Sáng) 1
Học tụ 

nguyện
     375,000          375,000 Kỳ hè 2018-2019

89 17050719 Đỗ Phương Thảo 22/09/1999 QH-2017-E QTKD-CLC (TT 23) Bóng chuyền hơi (Sáng) 1
Học tụ 

nguyện
     375,000          375,000 Kỳ hè 2018-2019

90 17050723 Chu Huyền Trang 31/01/1999 QH-2017-E QTKD-CLC (TT 23) Bóng chuyền hơi (Sáng) 1
Học tụ 

nguyện
     375,000          375,000 Kỳ hè 2018-2019

91 17050731 Bùi Sơn Tùng 30/11/1999 QH-2017-E QTKD-CLC (TT 23) Bóng chuyền hơi (Sáng) 1
Học tụ 

nguyện
     375,000          375,000 Kỳ hè 2018-2019

92 17050740 Đỗ Tiến Đạt 04/19/1999 QH-2017-E TCNH-CLC (TT 23) Kinh tế vi mô 3 Học lại      855,000       2,565,000 

93 17050742 Lê Thu Giang 07/17/1999 QH-2017-E TCNH-CLC (TT 23) Toán kinh tế 3 Học lại      375,000       1,125,000 

94 17050746 Phạm Đức Huy 08/08/1999 QH-2017-E TCNH-CLC (TT 23) Toán kinh tế 3 Học lại      375,000       1,125,000 

95 17050749 Nguyễn Khánh Linh 10/24/1999 QH-2017-E TCNH-CLC (TT 23) Nguyên lý thống kê kinh tế 3 Học cải thiện      855,000       2,565,000 

96 17050749 Nguyễn Khánh Linh 24/10/1999 QH-2017-E TCNH-CLC (TT 23) Cầu lông (Sáng) 1
Học tụ 

nguyện
     375,000          375,000 Kỳ hè 2018-2019

97 17050750 Đỗ Nguyễn Thảo Linh 09/12/1999 QH-2017-E TCNH-CLC (TT 23) Luật kinh tế 2 Học lại   1,070,000       2,140,000 

98 17050750 Đỗ Nguyễn Thảo Linh 09/12/1999 QH-2017-E TCNH-CLC (TT 23)
Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa 

Mác-Lênin 1
2 Học lại      375,000          750,000 

99 17050750 Đỗ Nguyễn Thảo Linh 09/12/1999 QH-2017-E TCNH-CLC (TT 23) Pháp luật tài chính ngân hàng 3 Học lại   1,285,000       3,855,000 

100 17050753 Trần Phương Nam 10/23/1999 QH-2017-E TCNH-CLC (TT 23)
Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa 

Mác-Lênin 2
3 Học lại      375,000       1,125,000 

101 18050993 Hoàng Ngọc Anh 10/29/2000
QH-2018-E KẾ TOÁN-CLC 1 (TT 

23)
Toán cao cấp 4 Học lại      375,000       1,500,000 

102 18050993 Hoàng Ngọc Anh 10/29/2000
QH-2018-E KẾ TOÁN-CLC 1 (TT 

23)

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa 

Mác-Lênin 1
2 Học lại      375,000          750,000 

103 18051000 Nguyễn Thị Ngọc Anh 09/30/2000
QH-2018-E KẾ TOÁN-CLC 1 (TT 

23)
Toán cao cấp 4 Học lại      375,000       1,500,000 
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104 18051047 Lê Thị Hoa 06/05/2000
QH-2018-E KẾ TOÁN-CLC 1 (TT 

23)

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa 

Mác-Lênin 1
2 Học lại      375,000          750,000 

105 18051085 Đào Anh Như 09/04/2000
QH-2018-E KẾ TOÁN-CLC 1 (TT 

23)
Xác suất thống kê 3 Học lại      375,000       1,125,000 

106 18051108 Dương Thị Thơm 08/07/2000
QH-2018-E KẾ TOÁN-CLC 1 (TT 

23)
Tiếng Anh cơ sở 1 4 Học lại      375,000       1,500,000 

107 18051114 Hà Thủy Tiên 11/16/2000
QH-2018-E KẾ TOÁN-CLC 1 (TT 

23)
Toán cao cấp 4 Học lại      375,000       1,500,000 

108 18051114 Hà Thủy Tiên 11/16/2000
QH-2018-E KẾ TOÁN-CLC 1 (TT 

23)

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa 

Mác-Lênin 1
2 Học lại      375,000          750,000 

109 18051001 Nguyễn Thị Vân Anh 02/12/2000
QH-2018-E KẾ TOÁN-CLC 2 (TT 

23) 

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa 

Mác-Lênin 1
2 Học lại      375,000          750,000 

110 18051010 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 10/14/2000
QH-2018-E KẾ TOÁN-CLC 2 (TT 

23) 

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa 

Mác-Lênin 1
2 Học lại      375,000          750,000 

111 18051036 Đàm Thị Ngọc Hân 26/01/2000
QH-2018-E KẾ TOÁN-CLC 2 (TT 

23) 
Cầu lông (Sáng) 1

Học tụ 

nguyện
     375,000          375,000 Kỳ hè 2018-2019

112 18051036 Đàm Thị Ngọc Hân 26/01/2000
QH-2018-E KẾ TOÁN-CLC 2 (TT 

23) 
Bóng chuyền (Chiều) 1

Học tụ 

nguyện
     375,000          375,000 Kỳ hè 2018-2019

113 18051041 Trần Thị Hằng 09/07/2000
QH-2018-E KẾ TOÁN-CLC 2 (TT 

23) 
Bóng chuyền hơi (Sáng) 1

Học tụ 

nguyện
     375,000          375,000 Kỳ hè 2018-2019

114 18051041 Trần Thị Hằng 09/07/2000
QH-2018-E KẾ TOÁN-CLC 2 (TT 

23) 
Bóng chuyền (Chiều) 1

Học tụ 

nguyện
     375,000          375,000 Kỳ hè 2018-2019

115 18051061 Đặng Thị Nhật Linh 02/28/2000
QH-2018-E KẾ TOÁN-CLC 2 (TT 

23) 

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa 

Mác-Lênin 1
2 Học cải thiện      375,000          750,000 

116 18051069 Trần Diệu Linh 02/06/2000
QH-2018-E KẾ TOÁN-CLC 2 (TT 

23) 
Văn hóa và đạo đức kinh doanh 3 Học lần đầu      415,000       1,245,000 

117 18051107 Triệu Phương Thảo 01/10/2000
QH-2018-E KẾ TOÁN-CLC 2 (TT 

23) 

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa 

Mác-Lênin 1
2 Học cải thiện      375,000          750,000 

118 18051107 Triệu Phương Thảo 01/10/2000
QH-2018-E KẾ TOÁN-CLC 2 (TT 

23) 
Toán cao cấp 4 Học lại      375,000       1,500,000 

119 18051123 Bùi Thu Uyên 05/27/1999
QH-2018-E KẾ TOÁN-CLC 2 (TT 

23) 

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa 

Mác-Lênin 1
2 Học lại      375,000          750,000 

120 18051126 Đinh Tôn Thảo Vy 10/24/2000
QH-2018-E KẾ TOÁN-CLC 2 (TT 

23) 

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa 

Mác-Lênin 1
2 Học lại      375,000          750,000 

121 18051126 Đinh Tôn Thảo Vy 10/24/2000
QH-2018-E KẾ TOÁN-CLC 2 (TT 

23) 
Toán cao cấp 4 Học lại      375,000       1,500,000 

122 18051007 Trịnh Hoài Anh 06/07/2000
QH-2018-E KẾ TOÁN-CLC 3 (TT 

23) 
Nguyên lý marketing 3 Học lần đầu      415,000       1,245,000 

123 18051060 Trần Thị Phương Liên 05/10/2000
QH-2018-E KẾ TOÁN-CLC 3 (TT 

23) 
Toán cao cấp 4 Học lại      375,000       1,500,000 

124 18051103 Trịnh Việt Thành 12/04/1998
QH-2018-E KẾ TOÁN-CLC 3 (TT 

23) 
Nhà nước và pháp luật đại cương 2 Học lại      855,000       1,710,000 

125 18050464 Hoàng Mai Hồng 05/11/2000 QH-2018-E KTQT-CLC 1 (TT 23) Toán cao cấp 4 Học lại      375,000       1,500,000 

126 18050564 Nguyễn Hải Quỳnh 05/08/2000 QH-2018-E KTQT-CLC 1 (TT 23) Toán cao cấp 4 Học lại      375,000       1,500,000 

127 18050564 Nguyễn Hải Quỳnh 08/05/2000 QH-2018-E KTQT-CLC 1 (TT 23) Cầu lông (Sáng) 1
Học tụ 

nguyện
     375,000          375,000 Kỳ hè 2018-2019

128 18050564 Nguyễn Hải Quỳnh 08/05/2000 QH-2018-E KTQT-CLC 1 (TT 23) Bóng rổ (Chiều) 1
Học tụ 

nguyện
     375,000          375,000 Kỳ hè 2018-2019

129 18050605 Nguyễn Phương Trang 08/03/2000 QH-2018-E KTQT-CLC 1 (TT 23) Toán cao cấp 4 Học lại      375,000       1,500,000 

130 18050563 Dương Ngọc Quỳnh 10/24/1999 QH-2018-E KTQT-CLC 2 (TT 23) Nhà nước và pháp luật đại cương 2 Học lại      855,000       1,710,000 
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131 18050568 Thang Thị Tâm 07/13/2000 QH-2018-E KTQT-CLC 2 (TT 23) Nhà nước và pháp luật đại cương 2 Học lại      855,000       1,710,000 

132 18050599 Lữ Huyền Trâm 09/23/2000 QH-2018-E KTQT-CLC 2 (TT 23) Xác suất thống kê 3 Học lại      375,000       1,125,000 

133 18050639 Vũ Hải Yến 08/23/2000 QH-2018-E KTQT-CLC 2 (TT 23) Nhà nước và pháp luật đại cương 2 Học lại      855,000       1,710,000 

134 18050423 Bùi Thị Diệu 29/03/2000 QH-2018-E KTQT-CLC 3 (TT 23) Bóng chuyền hơi (Sáng) 1
Học tụ 

nguyện
     375,000          375,000 Kỳ hè 2018-2019

135 18050423 Bùi Thị Diệu 29/03/2000 QH-2018-E KTQT-CLC 3 (TT 23) Bóng rổ (Chiều) 1
Học tụ 

nguyện
     375,000          375,000 Kỳ hè 2018-2019

136 18050451 Lâm Thị Thúy Hạnh 31/08/2000 QH-2018-E KTQT-CLC 3 (TT 23) Cầu lông (Sáng) 1
Học tụ 

nguyện
     375,000          375,000 Kỳ hè 2018-2019

137 18050451 Lâm Thị Thúy Hạnh 31/08/2000 QH-2018-E KTQT-CLC 3 (TT 23) Bóng chuyền (Chiều) 1
Học tụ 

nguyện
     375,000          375,000 Kỳ hè 2018-2019

138 18050498 Nguyễn Khánh Linh 11/03/2000 QH-2018-E KTQT-CLC 3 (TT 23) Toán cao cấp 4 Học lại      375,000       1,500,000 

139 18050524 Nguyễn Thế Minh 12/22/2000 QH-2018-E KTQT-CLC 3 (TT 23) Nhà nước và pháp luật đại cương 2 Học lại      855,000       1,710,000 

140 18050527 Bùi Trà My 07/03/2000 QH-2018-E KTQT-CLC 3 (TT 23) Nhà nước và pháp luật đại cương 2 Học lại      855,000       1,710,000 

141 18050537 Lê Bảo Nguyên 06/02/2000 QH-2018-E KTQT-CLC 3 (TT 23) Toán cao cấp 4 Học lại      375,000       1,500,000 

142 18050549 Đặng Mai Phương 12/14/2000 QH-2018-E KTQT-CLC 3 (TT 23) Xác suất thống kê 3 Học lại      375,000       1,125,000 

143 18050566 Trịnh Anh Sơn 11/23/2000 QH-2018-E KTQT-CLC 3 (TT 23) Toán cao cấp 4 Học lại      375,000       1,500,000 

144 18050567 Lê Khánh Tâm 11/25/2000 QH-2018-E KTQT-CLC 3 (TT 23) Toán cao cấp 4 Học lại      375,000       1,500,000 

145 18050582 Nguyễn Thị Phương Thảo 02/16/2000 QH-2018-E KTQT-CLC 3 (TT 23) Nhà nước và pháp luật đại cương 2 Học lại      855,000       1,710,000 

146 18050390 Nguyễn Thị Lâm Anh 01/28/2000 QH-2018-E KTQT-CLC 4 (TT 23) Nhà nước và pháp luật đại cương 2 Học lại      855,000       1,710,000 

147 18050390 Nguyễn Thị Lâm Anh 28/01/2000 QH-2018-E KTQT-CLC 4 (TT 23) Khiêu vũ thể thao (Chiều) 1
Học tụ 

nguyện
     375,000          375,000 Kỳ hè 2018-2019

148 18050390 Nguyễn Thị Lâm Anh 28/01/2000 QH-2018-E KTQT-CLC 4 (TT 23) Bóng rổ (Chiều) 1
Học tụ 

nguyện
     375,000          375,000 Kỳ hè 2018-2019

149 18050410 Vũ Thị Bắc 09/06/2000 QH-2018-E KTQT-CLC 5 (TT 23) Toán cao cấp 4 Học lại      375,000       1,500,000 

150 18050425 Nguyễn Văn Dư 11/18/2000 QH-2018-E KTQT-CLC 5 (TT 23) Nhà nước và pháp luật đại cương 2 Học lại      855,000       1,710,000 

151 18050431 Nguyễn Anh Dũng 05/19/2000 QH-2018-E KTQT-CLC 5 (TT 23)
Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa 

Mác-Lênin 1
2 Học lại      375,000          750,000 

152 18050438 Trần Hoàng Thái Dương 05/04/2000 QH-2018-E KTQT-CLC 5 (TT 23) Toán cao cấp 4 Học lại      375,000       1,500,000 

153 18050460 Đặng Huy Hiệu 09/09/2000 QH-2018-E KTQT-CLC 5 (TT 23)
Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa 

Mác-Lênin 1
2 Học lại      375,000          750,000 

154 18050460 Đặng Huy Hiệu 09/09/2000 QH-2018-E KTQT-CLC 5 (TT 23) Nhà nước và pháp luật đại cương 2 Học lại      855,000       1,710,000 

155 18050460 Đặng Huy Hiệu 09/09/2000 QH-2018-E KTQT-CLC 5 (TT 23) Toán cao cấp 4 Học lại      375,000       1,500,000 

156 18050469 Nguyễn Cao Việt Hưng 05/23/2000 QH-2018-E KTQT-CLC 5 (TT 23) Xác suất thống kê 3 Học lại      375,000       1,125,000 

157 18050485 Nguyễn Thụy Khanh 08/16/2000 QH-2018-E KTQT-CLC 5 (TT 23) Tin học cơ sở 2 3 Học lại      375,000       1,125,000 
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158 18050509 Vũ Thùy Linh 11/26/2000 QH-2018-E KTQT-CLC 5 (TT 23) Toán cao cấp 4 Học lại      375,000       1,500,000 

159 18050558 Đoàn Anh Quân 03/21/2000 QH-2018-E KTQT-CLC 5 (TT 23) Nhà nước và pháp luật đại cương 2 Học lại      855,000       1,710,000 

160 18050558 Đoàn Anh Quân 03/21/2000 QH-2018-E KTQT-CLC 5 (TT 23) Kinh tế vi mô ** 4 Học lại      855,000       3,420,000 

161 18050558 Đoàn Anh Quân 03/21/2000 QH-2018-E KTQT-CLC 5 (TT 23) Toán cao cấp 4 Học lại      375,000       1,500,000 

162 18050558 Đoàn Anh Quân 03/21/2000 QH-2018-E KTQT-CLC 5 (TT 23)
Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa 

Mác-Lênin 1
2 Học lại      375,000          750,000 

163 18050558 Đoàn Anh Quân 03/21/2000 QH-2018-E KTQT-CLC 5 (TT 23) Tin học cơ sở 2 3 Học lại      375,000       1,125,000 

164 18050572 Bùi Phương Thảo 06/15/2000 QH-2018-E KTQT-CLC 5 (TT 23) Nhà nước và pháp luật đại cương 2 Học lại      855,000       1,710,000 

165 18050606 Nguyễn Quỳnh Trang 06/19/2000 QH-2018-E KTQT-CLC 5 (TT 23) Tin học cơ sở 2 3 Học lại      375,000       1,125,000 

166 18050393 Phạm Hoàng Anh 02/24/2000 QH-2018-E KTQT-CLC 6 (TT 23) Kinh tế vi mô ** 4 Học lại      855,000       3,420,000 

167 18050394 Phạm Phương Anh 12/24/2000 QH-2018-E KTQT-CLC 6 (TT 23) Nhà nước và pháp luật đại cương 2 Học lại      855,000       1,710,000 

168 18050419 Nguyễn Nam Đan 10/16/2000 QH-2018-E KTQT-CLC 6 (TT 23) Toán cao cấp 4 Học lại      375,000       1,500,000 

169 18050522 Trần Đức Mạnh 11/01/2000 QH-2018-E KTQT-CLC 6 (TT 23) Nhà nước và pháp luật đại cương 2 Học lại      855,000       1,710,000 

170 18050609 Nguyễn Thiên Hạnh Trang 06/25/2000 QH-2018-E KTQT-CLC 6 (TT 23) Toán cao cấp 4 Học lại      375,000       1,500,000 

171 18050683 Tô Thị Bình 06/22/2000 QH-2018-E QTKD-CLC 1 (TT 23) Tin học cơ sở 2 3 Học cải thiện      375,000       1,125,000 

172 18050697 Nguyễn Thuỳ Dương 07/08/2000 QH-2018-E QTKD-CLC 1 (TT 23) Toán cao cấp 4 Học lại      375,000       1,500,000 

173 18050744 Lục Phạm Khánh Linh 09/30/2000 QH-2018-E QTKD-CLC 1 (TT 23) Toán cao cấp 4 Học lại      375,000       1,500,000 

174 18050772 Kiều Thị Trà My 10/30/2000 QH-2018-E QTKD-CLC 1 (TT 23) Toán cao cấp 4 Học lại      375,000       1,500,000 

175 18050799 Nguyễn Văn Phương 07/27/2000 QH-2018-E QTKD-CLC 1 (TT 23) Toán cao cấp 4 Học lại      375,000       1,500,000 

176 18050821 Lê Thu Thúy 10/30/2000 QH-2018-E QTKD-CLC 1 (TT 23) Toán cao cấp 4 Học lại      375,000       1,500,000 

177 18050828 Đinh Hoàng Hạnh Trang 10/12/2000 QH-2018-E QTKD-CLC 1 (TT 23) Xác suất thống kê 3 Học lại      375,000       1,125,000 

178 18050834 Mai Thị Kiều Trang 11/06/2000 QH-2018-E QTKD-CLC 1 (TT 23) Xác suất thống kê 3 Học lại      375,000       1,125,000 

179 18050834 Mai Thị Kiều Trang 11/06/2000 QH-2018-E QTKD-CLC 1 (TT 23) Tin học cơ sở 2 3 Học lại      375,000       1,125,000 

180 18050840 Thiều Thiện Tường 08/19/2000 QH-2018-E QTKD-CLC 1 (TT 23) Nhà nước và pháp luật đại cương 2 Học lại      855,000       1,710,000 

181 18050707 Phạm Thị Thu Hà 02/10/2000 QH-2018-E QTKD-CLC 2 (TT 23) Nhà nước và pháp luật đại cương 2 Học lại      855,000       1,710,000 

182 18050762 Nguyễn Minh Lý 08/25/2000 QH-2018-E QTKD-CLC 2 (TT 23) Toán cao cấp 4 Học lại      375,000       1,500,000 

183 18050767 Nguyễn Tiến Mạnh 12/30/2000 QH-2018-E QTKD-CLC 2 (TT 23) Toán cao cấp 4 Học lại      375,000       1,500,000 

184 18050770 Nguyễn Tuấn Minh 10/17/2000 QH-2018-E QTKD-CLC 2 (TT 23) Toán cao cấp 4 Học lại      375,000       1,500,000 
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185 18050789 Phùng Đỗ Tâm Như 09/03/2000 QH-2018-E QTKD-CLC 2 (TT 23) Tin học cơ sở 2 3 Học lại      375,000       1,125,000 

186 18050802 Bùi Trung Quyền 03/12/2000 QH-2018-E QTKD-CLC 2 (TT 23) Toán cao cấp 4 Học lại      375,000       1,500,000 

187 18050651 Bùi Đức Anh 06/24/1999 QH-2018-E QTKD-CLC 3 (TT 23) Toán cao cấp 4 Học lại      375,000       1,500,000 

188 18050668 Phạm Duy Anh 11/05/2000 QH-2018-E QTKD-CLC 3 (TT 23) Toán cao cấp 4 Học lại      375,000       1,500,000 

189 18050703 Nguyễn Trường Giang 11/04/2000 QH-2018-E QTKD-CLC 3 (TT 23) Toán cao cấp 4 Học lại      375,000       1,500,000 

190 18050793 Mạc Phương Oanh 06/05/2000 QH-2018-E QTKD-CLC 3 (TT 23) Toán cao cấp 4 Học lại      375,000       1,500,000 

191 18050793 Mạc Phương Oanh 06/05/2000 QH-2018-E QTKD-CLC 3 (TT 23) Luật kinh tế 2 Học lần đầu      415,000          830,000 

192 18050652 Hà Quỳnh Anh 05/27/2000 QH-2018-E QTKD-CLC 4 (TT 23) Toán cao cấp 4 Học lại      375,000       1,500,000 

193 18050688 Hoàng Khánh Đạt 09/28/2000 QH-2018-E QTKD-CLC 4 (TT 23) Toán cao cấp 4 Học lại      375,000       1,500,000 

194 18050722 Phạm Minh Hoàng 08/14/2000 QH-2018-E QTKD-CLC 4 (TT 23) Toán cao cấp 4 Học lại      375,000       1,500,000 

195 18050737 Nguyễn Tuấn Khang 09/21/2000 QH-2018-E QTKD-CLC 4 (TT 23) Toán cao cấp 4 Học lại      375,000       1,500,000 

196 18050752 Trịnh Khánh Linh 12/04/2000 QH-2018-E QTKD-CLC 4 (TT 23) Xác suất thống kê 3 Học lại      375,000       1,125,000 

197 18050810 Lương Thanh Thảo 08/10/2000 QH-2018-E QTKD-CLC 4 (TT 23) Toán cao cấp 4 Học lại      375,000       1,500,000 

198 18050826 Cao Thủy Tiên 09/29/2000 QH-2018-E QTKD-CLC 4 (TT 23) Toán cao cấp 4 Học lại      375,000       1,500,000 

199 18050836 Trần Hạnh Trang 11/23/2000 QH-2018-E QTKD-CLC 4 (TT 23) Toán cao cấp 4 Học lại      375,000       1,500,000 

200 18050837 Trần Đức Trung 09/12/2000 QH-2018-E QTKD-CLC 4 (TT 23) Toán cao cấp 4 Học lại      375,000       1,500,000 

201 18050854 Đào Thị Quỳnh Anh 09/03/2000 QH-2018-E TCNH-CLC 1 (TT 23) Xác suất thống kê 3 Học lại      375,000       1,125,000 

202 18050867 Cao Gia Bách 10/09/2000 QH-2018-E TCNH-CLC 1 (TT 23) Toán cao cấp 4 Học lại      375,000       1,500,000 

203 18050873 Lê Hoàng Linh Chi 05/23/2000 QH-2018-E TCNH-CLC 1 (TT 23) Toán cao cấp 4 Học lại      375,000       1,500,000 

204 18050876 Nguyễn Thị Chuyên 09/16/2000 QH-2018-E TCNH-CLC 1 (TT 23) Xác suất thống kê 3 Học lại      375,000       1,125,000 

205 18050878 Đỗ Hải Đăng 04/28/2000 QH-2018-E TCNH-CLC 1 (TT 23) Nhà nước và pháp luật đại cương 2 Học lại      855,000       1,710,000 

206 18050882 Trần Công Đức 10/09/2000 QH-2018-E TCNH-CLC 1 (TT 23) Xác suất thống kê 3 Học lại      375,000       1,125,000 

207 18050941 Trần Thị Ánh Ngọc 03/15/2000 QH-2018-E TCNH-CLC 1 (TT 23) Nhà nước và pháp luật đại cương 2 Học lại      855,000       1,710,000 

208 18050858 Ngô Quỳnh Anh 03/07/2000 QH-2018-E TCNH-CLC 2 (TT 23) Bóng chuyền hơi (Sáng) 1
Học tụ 

nguyện
     375,000          375,000 Kỳ hè 2018-2019

209 18050858 Ngô Quỳnh Anh 03/07/2000 QH-2018-E TCNH-CLC 2 (TT 23) Lý luận GDTC (Chiều) 1
Học tụ 

nguyện
     375,000          375,000 Kỳ hè 2018-2019

210 18050883 Trịnh Đình Đức 03/27/2000 QH-2018-E TCNH-CLC 2 (TT 23) Tin học cơ sở 2 3 Học lại      375,000       1,125,000 

211 18050883 Trịnh Đình Đức 27/03/2000 QH-2018-E TCNH-CLC 2 (TT 23) Bóng chuyền hơi (Sáng) 1
Học tụ 

nguyện
     375,000          375,000 Kỳ hè 2018-2019
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STT
Mã sinh 
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212 18050886 Nguyễn Tùng Dương 08/28/2000 QH-2018-E TCNH-CLC 2 (TT 23) Xác suất thống kê 3 Học cải thiện      375,000       1,125,000 

213 18050889 Nguyễn Thị Ngọc Duyên 10/09/2000 QH-2018-E TCNH-CLC 2 (TT 23) Tin học cơ sở 2 3 Học lại      375,000       1,125,000 

214 18050896 Đỗ Thế Hiệp 10/26/2000 QH-2018-E TCNH-CLC 2 (TT 23) Xác suất thống kê 3 Học lại      375,000       1,125,000 

215 18050905 Kiều Quang Huy 03/11/2000 QH-2018-E TCNH-CLC 2 (TT 23) Xác suất thống kê 3 Học lại      375,000       1,125,000 

216 18050908 Nguyễn Thanh Huyền 08/20/2000 QH-2018-E TCNH-CLC 2 (TT 23) Tin học cơ sở 2 3 Học lại      375,000       1,125,000 

217 18050909 Nguyễn Trung Kiên 24/04/2000 QH-2018-E TCNH-CLC 2 (TT 23) Bóng chuyền hơi (Sáng) 1
Học tụ 

nguyện
     375,000          375,000 Kỳ hè 2018-2019

218 18050950 Trịnh Xuân Phong 09/25/1999 QH-2018-E TCNH-CLC 2 (TT 23) Xác suất thống kê 3 Học lại      375,000       1,125,000 

219 18050955 Đinh Thị Tăng 12/20/2000 QH-2018-E TCNH-CLC 2 (TT 23) Nhà nước và pháp luật đại cương 2 Học lại      855,000       1,710,000 

220 18050973 Trần Thu Trang 07/02/2000 QH-2018-E TCNH-CLC 2 (TT 23) Xác suất thống kê 3 Học lại      375,000       1,125,000 

221 18050897 Nguyễn Quang Hiếu 03/05/2000 QH-2018-E TCNH-CLC 3 (TT 23) Nhà nước và pháp luật đại cương 2 Học lại      855,000       1,710,000 

222 18050897 Nguyễn Quang Hiếu 03/05/2000 QH-2018-E TCNH-CLC 3 (TT 23) Kinh tế vi mô 3 Học cải thiện      855,000       2,565,000 

223 18050910 Đặng Tùng Lâm 01/16/2000 QH-2018-E TCNH-CLC 3 (TT 23) Nhà nước và pháp luật đại cương 2 Học lại      855,000       1,710,000 

224 18050948 Vũ Trang Nhung 09/12/2000 QH-2018-E TCNH-CLC 3 (TT 23) Bóng chuyền hơi (Sáng) 1
Học tụ 

nguyện
     375,000          375,000 Kỳ hè 2018-2019

225 18050953 Ngô Thị Thủy Sinh 03/10/2000 QH-2018-E TCNH-CLC 3 (TT 23) Toán cao cấp 4 Học lại      375,000       1,500,000 

226 18050958 Trịnh Đức Thành 03/30/2000 QH-2018-E TCNH-CLC 3 (TT 23) Nhà nước và pháp luật đại cương 2 Học lại      855,000       1,710,000 

227 18050970 Nguyễn Yên Trang 08/10/2000 QH-2018-E TCNH-CLC 3 (TT 23) Nhà nước và pháp luật đại cương 2 Học lại      855,000       1,710,000 

228 18050986 Nguyễn Thị Yến 06/30/2000 QH-2018-E TCNH-CLC 3 (TT 23) Nhà nước và pháp luật đại cương 2 Học lại      855,000       1,710,000 

Danh sách gồm 228 sinh viên.
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